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6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15 Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45
Hoạt động Vui chơi :

Trốn tìm
Hoạt động ngoài trời:

Gánh bóng về đích
Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Làm quen với đường khắc
Hoạt động cá nhân 

Sao chép 
Hoạt động ngoài trời :

Đưa vòng về đích

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30 Khám phá khoa học/ Công nghệ tái chế
Thí nghiệm : Hạt nêm nhảy múa

Toán học nền tảng
Phân biệt cao - thấp , dài - ngắn

Khám phá Thực phẩm
Nhặt rau củ , phân loại theo

 kích cỡ , màu sắc

Toán học nền tảng
Nhận biết vị trí đối tượng phía trên dưới của 

đối tượng

Làm quen chữ viết Tiếng việt
Kỹ năng ngồi đúng tư thế

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 
Language & Expression

School is cool:Students can recognize and say 
vocabulary related to classroom items 

Keywords :book, marker, pencil, crayon, 
picture, tape, new, pink, purple, journal, 

backpack, jacket

Hoạt động học tiếng Anh 
Song and Story

My cool new marker
Keywords :book, marker, pencil, crayon, 
picture, tape, new, pink, purple, journal, 

backpack, jacket

Hoạt động học tiếng Anh
Phonics Short vowel a

Keywords : cat, yak, ant, ax

Hoạt động học tiếng Anh
Logical Thinking

Review counting to 10
Keywords : 1- 10

Hoạt động học tiếng Anh
Review

Show and Tell
Objectives : Encourage students to speak 

confidently in front of their class

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân
Kỹ năng : xỏ xương cá

Rèn luyện thể chất
Ứng dụng cuộc sống :

 Lập pháp - đội hình đội ngũ

Hoạt động với nước
Giới thiệu môn học và nội quy lớp học 

Hoạt động Vui chơi
Chơi tự do

Hoạt động với nước
Giới thiệu môn học và nội quy lớp học P2

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00
Toán học nền tảng

Ôn tập nhận biết chữ số từ 1 đến 5

 Lịch thiệp nhã nhặn
Cách thể hiện lời mời khi tham gia các hoạt 

động

Mỹ Thuật
(Hội họa/Thủ công)

Cắt dán ngôi trường của bé

Cảm thụ tác phẩm văn học / Thuyết trình
Ôn truyện : Thỏ con đi học

Môi trường Xã hội/ Môi trường tự nhiên
Tìm hiểu nước bị nhiễm bẩn

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Soi gương khuôn mặt
Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập
Cảm thụ âm nhạc

Ôn tập hát : Vui đến trường
Mỹ Thuật - Nặn
Tập nhào đất nặn Sinh hoạt cuối tuần

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 
 Playtime Activity 1
What do you see?

Keywords : book, marker, pencil, crayon, 
picture, tape, new, pink, purple, journal, 

backpack, jacket

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 2

My cool new marker
Keywords : book, marker, pencil, crayon, 
picture, tape, new, pink, purple, journal, 

backpack, jacket

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 3

Short vowel a
Keywords : cat, yak, ant, ax

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 4

Review counting to 10
Keywords : 1- 10

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 5

Review all the learned content.
Objectives : Review all the learned content 

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


